
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO UÔNG BÍ      
TRƯỜNG THCS TRẦN QUỐC TOẢN      

                                THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 8 - 9 NĂM HỌC 2023 - 2024
                                            Thực hiện từ ngày 4/12/2023

Thứ Tiết 8A1 8A2 8A3 8A4 8A5 8A6 8A7 8A8

Thứ 2

1 Toán - Thuận Toán - Ng.Trang Toán - L.Thủy Sử - L.Hải Toán - K.Loan Địa - Nga HĐTN - Tr.Thanh GDCD - D.Lý

2 Lý - Phương Toán - Ng.Trang Sử - L.Hải CNghệ - L.Huyền Văn - P.Hà NT(ÂN) - Trầm GDCD - D.Lý CNghệ - V.Thúy

3 NT(MT) - Xuyến NT(ÂN) - P.Trang Văn - Tr.Thanh HĐTN - Trầm Địa - Nga Văn - L.Hải Lý - Phương HĐTN - D.Lý

4 GDCD - D.Lý Lý - Phương T Anh - H.Thu H.Sinh - P.Trang GDTC - Xuyến Toán - Trầm Địa - Nga GDTC - Đ Nhung

5 HĐTN - Duyên Sử - L.Hải CNghệ - L.Huyền NT(ÂN) - Trầm CNghệ - Phương CNghệ - V.Thúy NT(MT) - Xuyến T Anh - H.Thu

Thứ 3

1 T Anh - Dũng Địa - V.Oanh CNghệ - L.Huyền Toán - Trầm Văn - P.Hà GDTC - Xuyến Văn - Tr.Thanh Toán - Kiên

2 Địa - V.Oanh T Anh - Dũng Văn - Tr.Thanh Văn - P.Hà Tin - Đ.Hằng CNghệ - V.Thúy GDTC - Xuyến Toán - Kiên

3 Văn - D.Lý CNghệ - Phương Địa - V.Oanh NT(MT) - Xuyến T Anh - Dũng Địa - Nga Tin - Đ.Hằng Lý - C.Thảo

4 Văn - D.Lý GDCD - P.Hà Lý - Phương T Anh - H.Thu H.Sinh - P.Trang Tin - Đ.Hằng Sử - Xuân Địa - Nga

5 Sử - Xuân Lý - Phương T Anh - H.Thu Địa - V.Oanh HĐTN - P.Hà H.Sinh - P.Trang CNghệ - V.Thúy Tin - Đ.Hằng

Thứ 4

1 Văn - D.Lý GDTC - Thuận Địa - V.Oanh GDCD - P.Hà Toán - K.Loan Lý - Phương NT(ÂN) - P.Trang Toán - Kiên

2 Toán - Thuận CNghệ - Phương T Anh - H.Thu Văn - P.Hà Toán - K.Loan Toán - Trầm GDTC - Xuyến Toán - Kiên

3 GDTC - Xuyến Địa - V.Oanh GDTC - Thuận Toán - Trầm Văn - P.Hà H.Sinh - P.Trang Toán - L.Thủy Văn - D.Lý

4 Địa - V.Oanh H.Sinh - P.Trang Toán - L.Thủy HĐTN - Trầm Lý - Phương NT(MT) - Xuyến T Anh - H.Thu HĐTN - D.Lý

5 CNghệ - L.Huyền HĐTN - P.Trang HĐTN - L.Thủy Địa - V.Oanh HĐTN - P.Hà T Anh - H.Thu Lý - Phương NT(MT) - Xuyến

Thứ 5

1 Toán - Thuận Toán - Ng.Trang GDCD - P.Hà Tin - Đức NT(MT) - Xuyến Lý - Phương T Anh - H.Thu Văn - D.Lý

2 Toán - Thuận Toán - Ng.Trang H.Sinh - Đỗ Thu GDTC - Xuyến GDCD - P.Hà T Anh - H.Thu Văn - Tr.Thanh Văn - D.Lý

3 T Anh - Dũng Tin - Đức GDTC - Thuận Văn - P.Hà GDTC - Xuyến HĐTN - Ng.Nhung Văn - Tr.Thanh H.Sinh - Đỗ Thu

4 Lý - Phương GDTC - Thuận Tin - Đức T Anh - H.Thu T Anh - Dũng HĐTN - Ng.Nhung H.Sinh - Đỗ Thu Sử - Xuân

5 Tin - Đức T Anh - Dũng NT(MT) - Xuyến Lý - Phương Sử - Xuân HĐTN - Ng.Nhung HĐTN - Tr.Thanh T Anh - H.Thu

Thứ 6

1 GDTC - Xuyến HĐTN - P.Trang NT(ÂN) - Trầm T Anh - H.Thu Toán - K.Loan Văn - L.Hải Toán - L.Thủy H.Sinh - Đỗ Thu

2 NT(ÂN) - P.Trang T Anh - Dũng H.Sinh - Đỗ Thu Toán - Trầm Lý - Phương Văn - L.Hải Toán - L.Thủy T Anh - H.Thu

3 T Anh - Dũng Văn - L.Hải Toán - L.Thủy H.Sinh - P.Trang CNghệ - Phương GDTC - Xuyến T Anh - H.Thu Lý - C.Thảo

4 H.Sinh - Duyên Văn - L.Hải Lý - Phương GDTC - Xuyến T Anh - Dũng Toán - Trầm CNghệ - V.Thúy GDTC - Đ Nhung

5 HĐTN - Duyên NT(MT) - Xuyến HĐTN - L.Thủy Lý - Phương H.Sinh - P.Trang T Anh - H.Thu H.Sinh - Đỗ Thu Địa - Nga

Thứ 7

1 HĐTN - Duyên Văn - L.Hải Toán - L.Thủy Văn - P.Hà NT(ÂN) - P.Trang Toán - Trầm Văn - Tr.Thanh CNghệ - V.Thúy

2 H.Sinh - Duyên Văn - L.Hải HĐTN - L.Thủy Toán - Trầm Địa - Nga GDCD - P.Hà HĐTN - Tr.Thanh Văn - D.Lý

3 Văn - D.Lý H.Sinh - P.Trang Văn - Tr.Thanh CNghệ - L.Huyền Văn - P.Hà Văn - L.Hải Toán - L.Thủy NT(ÂN) - Trầm

4 CNghệ - L.Huyền HĐTN - P.Trang Văn - Tr.Thanh HĐTN - Trầm HĐTN - P.Hà Sử - L.Hải Địa - Nga HĐTN - D.Lý
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